
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Cao Thị Phương 26/08/2001 Nữ SXCT 51106999 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Thị Hảo 26/06/2000 Nữ SXCT 51107395 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Văn Khánh 13/01/1997 Nam SXCT 51107685 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Bùi Đình Huấn 09/11/1992 Nam SXCT 51110443 Quảng Trị Không khám sức khỏe

5 M-5 Hoàng Văn Điệp 10/03/1991 Nam SXCT 51100635 Hải Phòng Không khám sức khỏe

6 M-6 Vũ Đức Chung 14/08/1993 Nam SXCT 51103727 Nam Định Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Phú Lâm 15/07/1995 Nam SXCT 51105272 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Thị Thúy An 01/01/1988 Nữ SXCT 50125413 Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Ngọc Nam 05/04/1984 Nam SXCT 51105697 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 M-10 Bùi Hùng Cường 30/04/1997 Nam SXCT 51107644 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Mạnh 10/09/2001 Nam SXCT 51101216 Hưng Yên Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Thị Hiền 21/11/2000 Nữ SXCT 50105250 Bắc Giang Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Đình Dũng 16/03/2000 Nam SXCT 51110784 Quảng Nam Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Trung Hiếu 17/09/2000 Nam SXCT 51102729 Bắc Giang Không khám sức khỏe

15 M-15 Đinh Văn Hóa 27/02/2004 Nam SXCT 51106738 Nghệ An Khám sức khỏe

16 M-16 Bùi Quang Dương 27/07/1988 Nam SXCT 51106942 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Bùi Đức Tuấn 08/12/2002 Nam SXCT 51103849 Nam Định Không khám sức khỏe

18 M-18 Lưu Nhật Đô 24/02/2001 Nam SXCT 51112760 Trà Vinh Không khám sức khỏe

19 M-19 Doãn Minh Đức 20/04/1998 Nam SXCT 51100592 Hà Nội Khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Thế Thủ 27/08/1990 Nam SXCT 51102584 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/1989 Nam SXCT 51103136 Bắc Giang Khám sức khỏe

22 M-22 Trần Quang Phượng 04/05/1987 Nam SXCT 91203915 Thái Nguyên Khám sức khỏe

23 M-23 Trịnh Bảo Sơn 24/03/2003 Nam SXCT 51103276 Bắc Ninh Khám sức khỏe

24 M-24 Võ Phú Thiện 25/02/1985 Nam SXCT 51112658 Cần Thơ Không khám sức khỏe

25 M-25 Đặng Như Ý 28/10/1991 Nam SXCT 51110796 Quảng Nam Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Thành Trung 13/12/1983 Nam SXCT 51106461 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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27 M-27 Đỗ Hữu Mười 01/06/2000 Nam SXCT 51103984 Thái Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Lữ Đức Đạt 23/05/2001 Nam SXCT 51104955 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Đức Anh 09/07/2004 Nam SXCT 51106670 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Xuân Trường 19/04/2002 Nam SXCT 51102276 Phú Thọ Không khám sức khỏe

31 M-31 Phạm Thành Đạt 07/07/2004 Nam SXCT 51106203 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Bùi Xuân Ngọc 19/01/1999 Nam SXCT 51107013 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Phạm Văn Thắng 29/01/2001 Nam SXCT 51101247 Hưng Yên Không khám sức khỏe

34 M-34 Vương Thanh Huy 20/08/1997 Nam SXCT 51108368 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Minh Tâm 10/06/1987 Nam SXCT 51105342 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Vũ Đình Nghĩa 02/01/1989 Nam SXCT 51107061 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Hải Nam 30/01/2002 Nam SXCT 51107120 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-38 Dương Tiến Duy 11/04/2003 Nam SXCT 51102116 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

39 M-39 Ngô Vĩnh Toàn 09/12/2002 Nam SXCT 51102123 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

40 M-40 Phan Văn Hải 07/08/1997 Nam SXCT 50113316 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 M-41 Vương Sỹ Thao 13/12/2000 Nam SXCT 51100287 Hà Nội Khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Thành 02/06/1983 Nam SXCT 50110516 Thái Bình Khám sức khỏe

43 M-43 Cao Duy Hoàng Nam 10/06/2000 Nam SXCT 50112609 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Vũ Văn Vỹ 29/08/2004 Nam SXCT 51103739 Nam Định Không khám sức khỏe

45 M-45 Trịnh Văn Ngọc Toàn 09/10/2003 Nam SXCT 51100370 Hà Nội Khám sức khỏe

46 M-46 Đào Thị Huyền 23/10/2001 Nữ SXCT 91211771 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-47 Prum Đặng Sơn Ca 17/05/2002 Nữ SXCT 91215997 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 M-48 Vũ Tiến Cường 08/08/2003 Nam SXCT 51108646 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Ngọc Kiên 28/01/2001 Nam SXCT 51102332 Phú Thọ Không khám sức khỏe

50 M-50 Phạm Ngọc Dân 04/09/1993 Nam SXCT 51103729 Nam Định Không khám sức khỏe

51 M-51 Võ Hữu Hà 15/09/1988 Nam SXCT 51107779 Nghệ An Không khám sức khỏe

52 M-52 Phạm Thị Hằng 03/02/1999 Nữ SXCT 10017961 Thanh Hóa Khám sức khỏe

53 M-53 Cầm Bá Thảo 03/05/1992 Nam SXCT 51105310 Thanh Hóa Khám sức khỏe

54 M-54 Lê Thành Long 10/09/1992 Nam SXCT 51111203 Gia Lai Khám sức khỏe

55 M-55 Lê Trọng Thịnh 07/09/1993 Nam SXCT 51110709 Đà Nẵng Khám sức khỏe



56 M-56 Lê Văn Hạnh 15/01/1990 Nam SXCT 91215375 Nghệ An Khám sức khỏe

57 M-57 Lê Văn Luân 10/07/1989 Nam SXCT 51105600 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Duy Thanh 19/05/1990 Nam SXCT 51105791 Thanh Hóa Khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Trọng Thông 25/01/1993 Nam SXCT 91214071 Nghệ An Khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Văn Mùi 18/12/1991 Nam SXCT 51102713 Bắc Giang Khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Thắng 12/03/1991 Nam SXCT 51105515 Thanh Hóa Khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Văn Thành 03/07/1991 Nam SXCT 51108136 Nghệ An Khám sức khỏe

63 M-63 Phạm Nhật Dần 01/10/1987 Nam SXCT 51100832 Hải Dương Khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Quốc Khánh 23/05/1989 Nam SXCT 91218048 Nghệ An Khám sức khỏe

65 M-65 Trần Quang Cảnh 15/02/1989 Nam SXCT 51101389 Hà Nam Khám sức khỏe

66 M-66 Trần Văn Long 24/08/1995 Nam SXCT 51100613 Hải Phòng Khám sức khỏe

67 M-67 Vương Văn Thủy 24/02/1989 Nam SXCT 51100536 Hà Nội Khám sức khỏe

68 M-68 Lê Trọng Hưng 27/08/1992 Nam SXCT 90900398
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Thuận 04/11/1985 Nam SXCT 51109782 Quảng Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Bùi Tiến Công 19/11/2003 Nam SXCT 51103721 Nam Định Không khám sức khỏe

71 M-71 Hoàng Hữu Huy 26/08/1998 Nam SXCT 51111312 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

72 M-72 Phan Toàn Cang 12/02/1997 Nam SXCT 51112153 Long An Không khám sức khỏe

73 M-73 Lê Chí Lợi 19/05/1990 Nam SXCT 91211432 Thanh Hóa Khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Văn Minh 12/01/2001 Nam SXCT 50105124 Bắc Giang Khám sức khỏe

75 M-75
Đặng Thị Hồng 

Phượng
14/03/2002 Nữ SXCT 91231979 Bến Tre Không khám sức khỏe

76 M-76 Bùi Văn Thụy 20/08/1997 Nam SXCT 51104313 Ninh Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Ngọc Long 26/01/1987 Nam SXCT 90400032
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

78 M-78 Tạ Văn Long 12/06/1984 Nam SXCT 90900231
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

79 M-79 Đỗ Minh Tú 03/12/1997 Nam SXCT 51111221 Gia Lai Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Đình Kiên 22/11/1998 Nam SXCT 51101141 Hải Dương Không khám sức khỏe

81 M-81 Hoàng Văn Đức 11/08/1987 Nam SXCT 90900291
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

82 M-82 Lê Duy Quang 24/03/1993 Nam SXCT 51105752 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Văn Thân 28/07/1991 Nam SXCT 51110375 Quảng Trị Không khám sức khỏe

84 M-84 Hoàng Văn Giáp 13/11/2000 Nam SXCT 51103982 Thái Bình Không khám sức khỏe



85 M-85 Ngô Quang Trường 12/12/2000 Nam SXCT 51104269 Ninh Bình Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Đại Độ 10/12/2002 Nam SXCT 51104161 Ninh Bình Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Hữu Hoàng 29/04/2003 Nam SXCT 51100619 Hải Phòng Không khám sức khỏe

88 M-88
Hoàng Ngọc Anh 

Khoa
24/02/2000 Nam SXCT 50121854 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

89 M-89 Phan Chính Đạt 16/10/2003 Nam SXCT 51110334 Quảng Trị Khám sức khỏe

90 M-90 Bùi Triều 01/04/1996 Nam SXCT 91215466 Nghệ An Khám sức khỏe

91 M-91 Trần Trọng Phi 01/11/2001 Nam SXCT 51104373 Ninh Bình Khám sức khỏe

92 M-92 Bùi Ngọc Tú 28/08/2003 Nam SXCT 51107346 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Hửu Dương 29/04/2004 Nam SXCT 51109949 Quảng Bình Không khám sức khỏe

94 M-94 Hà Hồng Toàn 13/03/1998 Nam SXCT 91211594 Thanh Hóa Khám sức khỏe

95 M-95 Trần Quang Huy 27/07/2001 Nam SXCT 51102349 Phú Thọ Không khám sức khỏe

96 M-96 Hoàng Văn Song 18/10/1990 Nam SXCT 51110344 Quảng Trị Không khám sức khỏe

97 M-97 Lê Công Hòa 05/08/1991 Nam SXCT 51106257 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Minh Phụng 01/01/1989 Nam SXCT 51110804 Quảng Nam Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Đường Phát 15/11/1997 Nam SXCT 51109047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

100 M-100 Phan Mạnh Tùng 01/12/1998 Nam SXCT 51110374 Quảng Trị Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Duy Lượng 26/11/1999 Nam SXCT 51111233 Gia Lai Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Phi Trường 11/07/2003 Nam SXCT 51105048 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103
Hoàng Thị Thùy 

Dung
29/04/2003 Nữ SXCT 91220137 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Hồng Chí 23/09/1999 Nam SXCT 51110027 Quảng Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Lô Đình Vỳ 01/09/2004 Nam SXCT 51108294 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Huy Hoàng 20/11/2002 Nam SXCT 51104075 Thái Bình Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Khánh 28/12/1991 Nam SXCT 51102348 Phú Thọ Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Xuân Hậu 26/09/1990 Nam SXCT 51101205 Hưng Yên Không khám sức khỏe

109 M-109 Đào Lê Nguyên Vũ 10/09/2001 Nam SXCT 51111434 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Văn Hải 08/07/2001 Nam SXCT 51111424 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

111 M-111 Đặng Văn Sơn 01/01/1988 Nam SXCT 91211062 Thanh Hóa Khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Thị Phượng 06/04/2000 Nữ SXCT 50119479 Quảng Bình Không khám sức khỏe

113 M-113 Lê Văn Công 05/01/1999 Nam SXCT 51105018 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



114 M-114 Nguyễn Văn Duyệt 02/10/1999 Nam SXCT 51106704 Nghệ An Không khám sức khỏe

115 M-115 Lê Đức Anh 12/10/2003 Nam SXCT 51103808 Nam Định Không khám sức khỏe

116 M-116
Nguyễn Đăng 

Nguyên Giáp
28/07/2004 Nam SXCT 51100467 Hà Nội Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Công Nam 09/05/1993 Nam SXCT 51104876 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Vũ Kiên Trung 30/11/1992 Nam SXCT 51101098 Hải Dương Không khám sức khỏe

119 M-119 Phạm Mạnh Hùng 14/02/1996 Nam SXCT 51107082 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-120 Ngô Trí Thạch 17/10/2003 Nam SXCT 51111425 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Quang Quyết 02/11/2002 Nam SXCT 51107860 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-122 Nguyễn Văn Đức 25/08/2000 Nam SXCT 51105562 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-123 Phạm Văn Thành 10/02/2002 Nam SXCT 51111320 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

124 M-124 Vũ Văn Trọng 25/04/2003 Nam SXCT 51108211 Nghệ An Không khám sức khỏe

125 M-125 Nguyễn Vũ Dũng 22/06/2001 Nam SXCT 51101188 Hưng Yên Không khám sức khỏe

126 M-126 Đỗ Đức Cường 29/12/2003 Nam SXCT 51105363 Thanh Hóa Khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Văn Hòa 09/03/2003 Nam SXCT 51105260 Thanh Hóa Khám sức khỏe

128 M-128 Phạm Long Nhật 08/12/2002 Nam SXCT 51102053 Thái Nguyên Khám sức khỏe

129 M-129 Vi Văn Vũ 03/03/2003 Nam SXCT 51102046 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

130 M-130 Vũ Quý Mùi 27/11/2003 Nam SXCT 51106058 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Minh Sinh 01/04/2003 Nam SXCT 51109064 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

132 M-132 Nguyễn Mạnh Cường 03/08/1990 Nam SXCT 51103718 Nam Định Khám sức khỏe

133 M-133 Vũ Hoàng Vũ 14/12/1989 Nam SXCT 51103783 Nam Định Khám sức khỏe

134 M-134 Phạm Minh Chiến 12/12/2000 Nam SXCT 51100742 Hải Phòng Không khám sức khỏe

135 M-135 Trần Duy Chiến 10/03/2003 Nam SXCT 51107146 Nghệ An Không khám sức khỏe

136 M-136
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Phương
16/10/1993 Nam SXCT 51107241 Nghệ An Không khám sức khỏe

137 M-137
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
25/06/2000 Nữ SXCT 50104206 Phú Thọ Không khám sức khỏe

138 M-138 Lê Xuân Lộc 21/10/1999 Nam SXCT 51104507 Bắc Giang Không khám sức khỏe

139 M-139 Nguyễn Văn Minh 11/01/1986 Nam SXCT 51111390 Đắk Lắk Không khám sức khỏe
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